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A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm - 35 phút)
Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi:
                                                          Chiếc áo mới

      
Lân bước vào lớp với chiếc áo trắng bị rách. Thấy vậy, Thắng ngó vào chiếc áo rách của Lân rồi la lên:

· A, tụi bay ơi, cậu Lân mặc áo rách đến lớp kìa!

· Đâu, đâu? – Đức chen vào – Ôi trời, lớp phó học tập mà mặc áo rách à?

      
Các bạn đổ dồn ánh mắt về phía Lân khiến em đỏ bừng mặt. Lân cố bước nhanh về chỗ ngồi của mình và bật khóc. Tụi bạn tản dần, một vài ánh mắt nhìn Lân đầy thương cảm.

       
Tan học, về đến nhà, Lân vội vá lại chiếc áo rách. Tội nghiệp, em đâu dám xin tiền mẹ để may áo mới. Suốt ngày mẹ đi bán trái cây, lo cơm ăn chưa đủ, lại phải lo tiền học cho ba chị em Lân...

      
Hôm sau, Lân không dám đến lớp. Buổi sáng ấy sao mà dài và buồn! Nhưng chỉ đến chiều đã có tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa, Lân đã thấy Dũng và mấy bạn cùng lớp đứng ngay trước cửa với nụ cười rất tươi:

· Má Lân đi chợ chưa về à?

· Ừ! Chiều tối má mình mới về.

      
- Lân à, lớp mình trích tiền quỹ mua tặng bạn món quà này, bạn nhận lấy nhé! Mai đợi mình cùng đi học cho vui. – Dũng nói với Lân.

      
Các bạn và Dũng đi rồi, Lân mới run run mở gói quà...” Trời! Một chiếc áo mới tinh, mà có cả thư nữa này.” Lân cầm thư lên mở ra xem, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của cô chủ nhiệm hiện dần lên: 

      
Em Lân!

     
Cô biết các bạn đối xử với em như vậy là không tốt, chưa thông cảm với hoàn cảnh của em. Nhưng khi nghe Dũng kể về em, các bạn rất hối hận, nhất là Thắng và Đức. Cả lớp đã nhất trí tặng em món quà nhỏ. Em hãy nhận nó, đó là tình cảm của tất cả các bạn trong lớp dành cho em.

    
Đọc xong bức thư, Lân rưng rưng cảm động. Bỗng nhiên em thấy yêu hơn những người bạn vô tư trong lớp 4B của mình, yêu cô giáo chủ nhiệm hiền hậu như má. Lân vội vàng soạn sách vở, làm bài tập để sáng mai cùng các bạn đến trường.

                                                                                    Theo Trần Như Anh

   Dựa vào nội dung bài đoc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

( Từ câu 1 đến câu 5 )
Câu 1.(0,5điểm)Khi nhin thấy Lân mặc chiếc áo bị rách đến lớp, Thắng đã làm gi ?

A. Nhìn Lân với ánh mắt thương cảm

B. Thông báo cho các bạn việc Lân mặc áo rách

C. Gọi Đức đến xem áo rách của Lân

D. Vá áo rách cho Lân

 Câu 2.(0,5điểm) Theo em, vì sao một vài bạn nhìn Lân với ánh mắt thương cảm?

A.  Vì các bạn thương Lân đã bị Thắng và Đức trêu chọc.

B.  Vì các bạn thương Lân không có áo lành đi học.

C.  Vì các bạn thương Lân không có người vá áo giúp.

D.  Vì tất cả những lí do nêu trong các câu trả lời a,b,c.

 Câu 3.(0,5điểm) Theo em, vì sao hôm sau Lân không đi học  ?

          A. Vì Lân sợ các bạn trêu chọc.  

          B. Vì Lân ghét các bạn trong lớp.

          C. Vì lân không có áo lành để mặc đi học.                             

          D. Vì Lân giận mẹ không mua cho Lân áo mới đi học.

 Câu 4.(0,5điểm) Theo em, vì sao sau khi nhận quà của các bạn và thư của cô giáo, Lân thấy rưng rưng cảm động?

          A. Vì Lân đã có áo mới, không còn phải mặc áo rách đến lớp.

          B. Vì Lân không phải xin tiền mẹ đẻ mua áo mới.

          C. Vì Lân hiểu tình cảm yêu thương của cô giáo và các bạn dành cho em.

          D.Vì Lân quá bất ngờ trước món quà và thư em nhận.      

 Câu 5.(1điểm) Bạn Thắng và bạn Đức trong bài có lỗi gì? Viết câu trả lời của em

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 6: (1điểm)Nếu em thấy một bạn trong lớp mặc áo rách đi học, em sẽ làm gì để bạn không buồn tủi?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu7: ( 0,5điểm) Tìm và gạch dưới các động từ có trong đoạn văn sau:

      Tan học, về đến nhà, Lân vội vá lại chiếc áo rách. Tội nghiệp, em đâu dám xin tiền mẹ để may áo mới. 
Câu 8: (0,5điểm) Đọc đoạn sau, xếp các từ in đậm vào cột thích hợp

    Đọc xong bức thư, Lân rưng rưng cảm động. Bỗng dưng em thấy yêu hơn những người bạn vô tư trong lớp 4B của mình, yêu cô giáo chủ nhiệm hiền hậu như má. Lân vội vàng soạn sách vở, làm bài tập để sáng mai cùng các bạn đến trường.

	                             a) Từ ghép
	             b) Từ láy

	
	

	
	


Câu 9: (1điểm)Viết một câu nói về đăc điểm một người thân của em, trong đó có dùng từ “hiền hậu”.

………………………………………………………………………………………….....

Câu 10: (1điểm) Một bạn ở lớp em hoặc trường em có hoàn cảnh khó khăn đã được bạn bè, thầy cô chia sẻ và giúp đỡ. Em dùng 3 từ trong các từ yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ, thông cảm, viết 2đến 3 câu nói về sự giúp đỡ đó.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….
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B. KIỂM TRA VIẾT
I. Chính tả Nghe - viết (2 điểm – 15 phút)
Bài : Đôi giày ba ta màu xanh ( HDHTV4 tập 1A trang 127 ). Từ (Chao ôi!.....các bạn tôi.)


II. Tập làm văn: (8 điểm - 35 phút)
Đề bài:   Một bạn thân của em đã theo gia đình chuyển đi nơi khác. Em hãy viết thư thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay.

Bài làm:
